Nghiên cứu ứng dụng sơn kỵ nước cho tường ngoài công trình xây dựng
1. Mở đầu
Khí hậu nhiệt ẩm Việt Nam có ảnh hưởng lớn tới chất lượng và độ bền của vật liệu xây dựng, đặc biệt là các lớp sơn phủ tường ngoài - bộ phận kết cấu chịu tác động trước tiên và trực tiếp của môi trường. các tác động vật lý, cơ lý, hoá học và sinh học...của môi trường khiến hệ sơn mau chóng có những biểu hiện suy giảm chất lượng. Công tác tu bổ, quét sơn định kỳ không những đòi hỏi khoản kinh phí nhất định, mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận hành, sử dụng công trình. Do đó, việc nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng và độ bền lâu cho hệ sơn tường ngoài, đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật và tiện nghi cho người sử dụng có tính cấp thiết cao.

Hệ sơn truyền thống được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta là hệ sơn vô cơ như sơn vôi, sơn xi măng. Hệ sơn này có độ hút nước cao, dễ bị thấm ẩm, rêu mốc, khi áp dụng cho tường ngoài, thời gian sử dụng chỉ hạn chế trong vòng một vài năm. Tuy nhiên sơn vôi, sơn xi măng được đánh giá là khá tương thích với điều kiện khí hậu và có giá thành rẻ. Do đó, nếu khắc phục được những nhược điểm trên thì hiệu quả và phạm vi sử dụng của hệ sơn vôi, sơn xi măng truyền thống sẽ được mở rộng đáng kể. Các nghiên cứu trình bày dưới đây, được thực hiện trong khuôn khổ đề tài mã số RD 29 – 04, đã giải quyết vấn đề này và cho ra đời hệ sản phẩm mới – sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước cho tường ngoài.

2. Nguyên tắc nâng cao độ bền cho hệ sơn trong điều kiện Việt Nam
Khảo sát hiện trạng và đánh giá nguyên nhân suy giảm chất lượng hệ sơn trong điều kiện Việt Nam cho thấy, các hình thức phá huỷ màng sơn cũng có những nét tương đồng như ở các nước trên thế giới và phụ thuộc vào tương quan giữa ba yếu tố: lực liên kết với nền Sbd có tác dụng giữ màng bám dính trên nền); ứng  suất trong St ( có xu hướng làmg tách rời màng khỏi nền) và độ bền của màng Ss (có tác dụng như yếu tố ổn định làm cân bằng hệ). Tương quan giữa ba yếu tố trên sẽ quyết định trạng thái tương ứng của màng sơn như sau:

· Nếu Sbd  < St màng sơn sẽ bị bong ra khỏi nền. Hiện tượng này kèm theo nứt màng nếu như Ss  < St. Đây là trường hợp đặc trưng khi sử dụng sơn kém chất lượng trên nền yếu và (hoặc) nèn không được xử lý tốt;

· Nếu Sbd  < St và Ss  > St màng sơn sẽ bị bong tách rav khỏi nền nhưng không bị nứt. Đây là trường hợp đặc trưng khi sử dụng các loại sơn chất lượng cao trên nền yếu. Các loại sơn có độ thoát hơi kém trên nền yếu hoặc trên nền có độ ẩm cao sẽ bị phá hoại theo cơ chế này;

· Nếu Sbd  < St và  St  > Ss  màng sơn bị nứt nhưng không bong tách khỏi nền. Đây là trường hợp các tính năng của màng sơn chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Trong trường hợp này cần lựa chọn loại sơn thích hợp hơn hoặc thay đổi tỷ lệ thành phần nhằm nâng cao chất lượng của bản thân màng sơn;

· Nếu Sbd  < St và Ss  > St màng sơn đảm bảo được độ bền vững.

Qua đây, có thể thấy rằng, sự tương hợp giữa vật liệu sơn và vật liệu nền có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng làm việc của màng sơn. Lớp sơn cũng cần được bố trí teo nguyên tắc chung cho kết cấu bao che, cụ thể là vật liệu đặc chắc, dẫn nhiệt, có hệ số thoát hơi nhỏ được sử dụng cho các lớp trong, còn vật liệu xốp hơn, có hệ số dẫn nhiẹt nhỏ và hệ số thoát hơi lớn hơn thì ngược lại, cần được sử dụng cho các lớp bên ngoài [1,2]. Khi được bố trí như thế, mức độ chênh lệch áp suất hơi lớn nhất sẽ nằm ở phần bên trong còn mức độ chênh lệch nhiệt độ sẽ ằm ở phần bên ngoài của tường. Điều này không những ngăn cản việc ngưng tụ hơi nước bên trong kết cấu, mà còn tạo điều kiện ngăn cản việc làm ẩm thông qua hấp thụ.

Các phân tích trên cho thấy để nâng cao độ bền lâu trong điều kiện khí hậu nhiệt ẩm Việt Nam, bên cạnh việc đảm bảo các tính năng thông thường, hệ sơn cho tường ngoài (trên nền vô cơ: gạch, vữa, bê tông) phải có độ hút nước thấp và khả năng thoát hơi nước cao.

các hệ sơn vôi, sơn xi măng truyền thống, có khả năng thoát hơi cao, bền khí hậu, tuy nhiên độ hút nước cũng cao, chưa hoàn toàn đáp ứng được yeu cầu. Thực tế cũng cho thấy độ bền của các hệ sơn này là chưa cao. Do đó, để nâng cao độ bền lâu của sơn vôi, sơn xi măng cần hạn chế độ hút nước trongn khi vẫn duy trì khả năng thoát hơi của màng.

Để đạt được mục tiêu trên,có thể sử dụng biện pháp biến tính hệ sơn vôi, sơn xi măng thông thường bằng cách tạo cho màng sơn khả năng kỵ nước hay làm giảm phân cực của hydrocacbon và bề mặt chất rắn. Hướng giải quyết là gắn bvào bề mặt các phân tử của hợp chất có đuôi hữu cơ hướng ra ngoài. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, sử dụng các hợp chất silic hữu cơ có thể được sử dụng như phụ gia thêm vào hệ sơn vôi, sơn xi măng thông thường. Sản phẩm thu được là sơn kỵ nước.

3. Sơn kỵ nước cho tường ngoài

Sơn kỵ nước được chế tạo tren cơ sở sơn vôi, sơn xi măng thông thường. Khả năng kỵ nước của sơn được hình thành nhờ phụ gia kỵ nước. Việc chế tạo sơn vôi, sơn xi măng thông thường được tiến hành như sau.

Vôi cục nguyên liệu cho sơn vôi được tôi trong nước và ủ giữ trong vòng 2 tuần. Sữa vôi được lọc qua màng lọc để loại bỏ các tạp chất, căn chỉnh độ nhớt của sữa vôi khaỏng 16 giây ở 25oC, đóng can và lưu giữ tại kho. Hỗn hợp bột màu được trộn riêng rẽ với nước, sau đó được lọc, loại boở tạp chất, đảm bảo độ mịn cần thiết. Hỗn hợp bột màu và sữa vôi với các phụ gia (nếu có) được trộn đều với tỷ lệ cho trước. Căn chỉnh lượng nước thêm vào để độ nhớt của hỗn hợp đạt 20 giây ở 25oC.

Sơn xi măng trộn sẵn được chế tạo banừg cách trộn các hợp phần khô theo tỷ lệ định trước theo khối lượng bao gồm xi măng trắng (80-90%), vôi (0-10%), bột màu (0-10%) và loại phụ gia khác (CaCl2  hoặc phụ gia hút ẩm, phụ gia tăng cứng, chất ổn định huyền phù xi măng carboxy methyl cellulose,...). Trước khi thi công quét sơn, thành phần khô được trộn với nước và phụ gia (nếu có) theo tỷ lệ định trước để đạt được độ nhớt cần thiết của hỗn hợp sơn.

Phụ gia kỵ nước cho hệ sơn SK -5E, sản phẩm của đề tài RD 29-04 [3], được chế tạo trên cơ sở hợp chất 136 -41 (poli hydro silocsan) dưới dạng nhũ tương 50%. Một số đặc tính kỹ thuật của SK- 5E:

· ngoại quan: chất lỏng màu trắng đục;

· tỷ trọng:       1,04g/cm3;

· nồng độ: 50%;

· bản chất hoá học

· thời hạn sử dụng: 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

Phụ gia SK -5E được đưa vào sơn cùng với nước trộn theo tỷ lệ cho trước. Khi tiếp xúc với sơn vôi, sơn xi măng, phụ gia SK -5E tham gia vào phản ứng hoá học với hydroxit canxi. Qua đó, các phân tử phụ gia được gắn lên bề mặt nền vô cơ thông qua liên kết hoá Ca –O – Si với các đuôi cacbon – CH3​  hướng ra ngoài tạo thành lớp màng kỵ nước bền vững tren bề mặt vật liệu vô cơ 

(hình 1) [4].      [image: image4.png]



Hình 4. Liên kết giữa phụ gia và bề mặt chất rắn

4. Tính chất sơn kỵ nước

Ảnh hưởng của phụ gia kỵ nước SK -5E tới tính chất sơn được nghiên cứu trên các mẫu sơn vôi, sơn xi măng với lượng dùng trong bảng 1. Hỗn hợp sơn, sau khi chuẩn bị xong, được quét lên các tấm mẫu vữa xi măng cát mác M50. màng sơn vôi gồm 3 lớp, trong đó lớp ngoài cùng sử dụng sơn vôi kỵ nước. Màng sơn xi măng kỵ nước được quét thành 1 lớp.

Bảng 1. Lượng dùng phụ gia và độ nhớt của các mẫu sơn vôi, sơn xi măng

	TT
	Mẫu sơn

vôi
	Tỷ lệ

PG: V
	Độ nhớt,

giây
	TT
	Mẫu sơn

xi măng
	Tỷ lệ%

PG: XM
	Tỷ lệ

N/X
	Độ nhớt,

giây

	1
	VĐC
	-
	20
	7
	XĐC
	-
	0,6
	20

	2
	V01
	1:20
	21
	8
	X01
	0,25
	0,6
	20

	3
	V02
	1:17
	20
	9
	X02
	0,5
	0,6
	21

	4
	V03
	1:15
	20
	10
	X03
	1,0
	0,6
	21

	5
	V04
	1:12
	21
	11
	X04
	1,5
	0,6
	20

	6
	V05
	1:10
	21
	12
	X05
	2,0
	0,6
	21


Các kết quả thí nghiệm cho thấy phụ gia kỵ nước, với lượng dùng nằm trong khaỏng nghiên cứu, có ảnh hưởng không đáng kể tới tính công tác của sơn và thời gian khô của màng sơn vôi và sơn xi măng. Đối với sơn xi măng, sử dụng phụ gia kỵ nước với lượng dùng cao hơn 3% có ảnh hưởng xấu chất lượng màng sơn. Do đó, đã giới hạn khoảng nghiên cứu trong phạm vi 0-2%.

Phụ gia kỵ nước không làm suy giảm khả năng bám dính của màng sơn với nền. Tuy nhiên, sơn kỵ nước nên được quét theo một lớp liên tục. Trong trường hợp thi công nhiều lớp sơn kỵ nước thì lớp sau phải được quét khi lớp trước chưa khô bề mặt. Vi phạm quy trình này sẽ làm giảm đáng kể liên kết giữa các lớp sơn với nhau. Trong trường hợp cần quét nhiều lớp, sơn kỵ nước chỉ nên áp dụng cho lớp ngoài cùng.

Điẻm khác biệt lớn nhát khi sử dụng phụ gia kỵ nước là màng sơn vôi, sơn xi măng, vốn là các vật liệu ưa nước, có được khả năng kỵ nước. Khả năng này sẽ dẫn đến một loạt các thay đổi tính chất sử dụng của sơn vôi, sơn xi măng.

Khả năng kỵ nước của màng sơn được đánh giá theo giá trị góc thấm ướt của bề mặt, xác định bằng phương pháp quang học (hình 2). Kết quả thí nghiệm tại bảng 2 cho thấy, phụ gia kỵ nước có ảnh hưởng lớn tới giá trị góc thấm ướt của bề mặt. Tất cả các mẫu sơn vôi, sơn xi măng có phụ gia kỵ nước đều có trị số góc thấm ướt lớn hơn 90o và nằm trong khoảng 110 – 142o  chứng tỏ phụ gia SK – 5E đã làm thay đổi tính chất của màng sơn từ ưa nước thành kỵ nước.
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Hình 2.Xác định góc thấm ướt qua ảnh chụp

Bảng 2. Ảnh hưởng của phụ gia tới góc thấm ướt
	TT
	Mẫu sơn
	Góc thấm ướt, o
	TT
	Mẫu sơn
	Góc thấm ướt, o

	1
	VĐC
	-
	7
	XĐC
	-

	2
	V01
	116
	8
	X01
	110

	3
	V02
	125
	9
	X02
	120

	4
	V03
	138
	10
	X03
	127

	5
	V04
	143
	11
	X04
	130

	6
	V05
	142
	12
	X05
	132


Trong các thí nghiệm đã tiến hành, tăng lượng dùng phụ gia trong thành phần sơn làm tăng giá trị góc thấm ướt. Tuy nhiên, hiệu quả tăng giá trị góc thấm ướt của phụ gia kỵ nước giảm khi tăng lượng dùng phụ gia. Điều này có thể giải thích bằng hiện tượng bão hoà các phần tử kỵ nước trên bề mặt khi tăng lượng dùng phụ gia trên mức tối ưu.

Một trong những ưu điểm của hệ sơn vôi, sơn xi măng truyền thống là khả năng thoát hơi cao, cho phép kết cấu tường dễ dàng trao đổi hơi ẩm với môi trường, hạn chế chênh lệch áp suất hơi và ứng suất phát sinh tại phần liên kết giữa kết cấu tường và màng sơn. Phương pháp đánh giá khả năng thoát hơi được xây dựng tham khảo theo tiêu chuẩn GOST (Nga) 28575 -90 – Bảo vệ ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Thử độ thẩm thấu hơi nước của lớp phủ bảo vệ. Với mục đích so sánh định tính, có thể sử dụng phương pháp giản lược, theo đó, không xác định  giá trị hệ số thoát hơi trong điều kiện tiêu chuẩn, mà chỉ xác định hệ số thoát hơi Kth trong điều kiện thí nghiệm cụ thể khi thiết lập được quá trình thoát hơi ổn định. Hệ số Kth được xác định theo công thức:

                                        Δm  = Kth . t + b;

Trong đó: 

              Δm  : mức độ gia tăng khối lượng mẫu, mg;

                t : thời gian lưu mẫu,ngày;

                b: hệ số của phương trình.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 3 cho thấy, khả năng thoát hơi của hai loại vữa nền M50, M100 và các mẫu đối chứng phụ thuộc vào đặc điểm của nền và nằm trong khoảng 1,6 – 1,9 mg/ngày. Sử dụng phụ gia kỵ nước cho hệ sơn vôi, sơn xi măng trong giới hạn nghiên cứu không làm thay đổi đáng kể khả năng thoát hơi của các mẫu sơn. Giá trị hệ só thoát hơi của các mẫu này nằm trong khoảng 1,76 – 1,91 mg/ngày và cao hơn nhiều so với mẫu sử dụng sơn hữu cơ (mẫu SN và SD). Như vậy, sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước vẫn có khả năng thoát hơi tốt. Điều này đảm bảo tính tương thích của sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước với các nền khoáng vô cơ như bê tông, vữa và đặc biệt là với các nền yếu, có mức độ thoát hơi cao.

Bảng 3. Ảnh hưởng của phụ gia tới hệ số thoát hơi

	TT
	Mẫu sơn
	Hệ số thoát hơi, mg/ngày
	TT
	Mẫu sơn
	Hệ số thoát hơi, mg/ngày

	1
	N1
	1,90
	7
	XĐC
	1,81

	2
	N2
	1,60
	8
	X02
	1,85

	3
	VDC
	1,85
	9
	X04
	1,81

	4
	V01
	1,87
	10
	X05
	1,76

	5
	V03
	1,81
	11
	SN
	0,32

	6
	V05
	1,91
	12
	SD
	0,13


Ghi chú: Mẫu N1, N2 là mẫu nền vữa M50 và M100 không sơn; Mẫu SN và SD là mẫu sơn nhũ tương và sơn dầu trên nền vữa M50
Hệ số tấm nước của màng được xác định theo ISO 15148 – 2002 Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of water absorption coefficient by partial immersion. Các số liệu thu được cho thấy sơn vôi, sơn xi măng thông thường không ảnh hưởng đáng kể tới hệ số thấm nước Ww của các mẫu vữa. Các mẫu vữa  M50, M100 và mẫu sơn đối chứng VĐC, XĐC có tốc độ tăng khối lượng khá lớn, chỉ sau khoảng 1h khối lượng mẫu đã đạt trên 80% giá trị cực đại. Trong trường hợp này, hệ số Ww  được xác định theo Type A trường hợp 2 với thời gian t=1h. Giá trị hệ số thấm nước của các mẫu trên nằm trong khoảng 1,93 – 2,37kg/m2.h1/2. Các thí nghiệm tiếp theo đối với sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước cho tháy cơ chế thấm nước có sự thay đổi rõ rệt. Đối với sơn kỵ nước, hệ số thấm nước Ww được xác định theo TypeA trường hợp 1. Hệ số thấm nước của các mẫu sơn có sử dụng phụ gia kỵ nước giảm đáng kể khi tăng lượng dùng phụ gia. Hệ số thấm nước của mẫu giảm từ 2,34kg/m2. h1/2 xuống vòn 0,41kg/m2. h1/2 đối với mẫu sơn vôi và từ 2,37kg/m2. h1/2 xuống còn 0,38kg/m2. h1/2 đối với mẫu sơn xi măng.

Qua đồ thị thể hiện quá truình thấm nước theo thời gian trình bày tại hình 3 có thể thấy rằng, tốc độ gia tăng khối lượng (hay tốc độ thấm nước qua màng) của các mẫu sơn kỵ nước giảm đáng kể so với các mẫu sơn đối chứng. Các mẫu sơn đối chứng đạt mức bão hoà nước chỉ sau khoảng vài giờ. Trong khi đó, thời gian này đối với mẫu sơn kỵ nước là trên 100h. Các thí nghiệm với nhiều lượng dùng phụ gia khác nhau cho phép kết luận khả năng hạn chế thấm nước tăng dần khi tăng lượng dùng phụ gia SK – 5E trong khoảng nghiên cứu.
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Hình 3. Thí nghiệm độ hút nước cua mẫu sơn
      Như vậy, sử dụng phụ gia kỵ nước trong hệ sơn vôi, sơn xi măng đã cho phép giảm đáng kể độ thấm nước của màng sơn trong khi vẫn giữ nguyên giá trị độ thoát hơi, thoả mãn các yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở cho việc nâng cao tính năng trang trí và độ bền lâu của màng sơn. Vấn đề này được làm sáng tỏ thông qua các nghiên cứu về độ chống thấm ngược, khả năng hạn chế sự phát triển của nấm mốc và mức độ suy giảm khả năng kỵ nước trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Khả năng chống thấm ngược của màng sơn được đánh giá theo chiều cao mức nước mà bề mặt màng không có dấu hiệu thấm nước, được tiến hành trên thiết bị trình bày tại hình 4. Thí nghiệm này mô phỏng quá trình thấm ẩm. Đây là hiện tượng phổ biến tại các khu vực chân tường kho không được chống thấm tốt.
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Hình 4. Thí nghiệm độ chống thấm của màng(1-mẫu thử; 2-chất xảm khe; 2- nước; 4-Bình TN)

            Kết quả thí nghiệm cho thấy, các mãu không có phụ gia kỵ nước bị thấm ngay khi mặt dưới của mẫu tiếp xúc với nước. Trong khi đó, các mẫu sơn vôi kỵ nước hoàn toàn không có nước thấm qua với mức nước dưới  20cm, các mẫu sơn xi măng kỵ nước không  thấm với mức nước dưới 30cm. Đặc biệt, mẫu sơn xi măng X04 và X05 với lượng dùng phụ gia 1,5 và 2% so với xi măng không thấm với mức nước tới 40cm. Tuy nhiên, ngay cả các mẫu có dấu hiệu thấm nước, trên bề mặt cũng không xuất hiện các vùng loang ẩm, sơn không bị biến màu. Trên bề mặt lớp sơn chỉ xuất hiện các hạt nước nhỏ, phân bố rải rác.

Một trong những biểu hiện suy giảm tính năng trang trí của sơn vôi, sơn xi măng trong điều kiện khí hậu nước ta là sự hình thành nấm mốc trên bề mặt. Khảo sát thực tế cho thấy, trên bề mặt tường tại các khu vực có độ ẩm cao trong thời gian dài thường hình thành các mảng mầu đen hoặc xanh. Các mảng đen đẳc trưng cho khu vực phát triển của các bào tử nấm mốc, còn các mảng xanh đặc trưng cho sự phát triển của các loại tảo.

Các theo dõi dài ngày về khả năng hình thành và phát triển nấm mốc trên bề mặt sơn vôi, sơn xi măng cho thấy, bề mặt các mẫu sơn thông thường sau khoảng 6 – 8 tháng lưu đã bắt đầu xuất hiện các đốm mốc hoặc tảo. Diện tích bề mặt bị mốc tăng mạnh theo thời gian và vào khoảng tháng thứ 12 – 16 đã chiếm toàn bộ diẹn tích bề mặt mẫu. Sử dụng phụ gia kỵ nước trong sơn vôi, sơn xi măng giúp kéo dài thời gian bắt đầu xuất hiện nấm mốc và hạn chế diện tích các đám mốc. Thời gian bắt đầu xuát hiện mốc đối với các mẫu V03, V05, X03, X05 là khoảng 12 – 18 tháng.

Ảnh hưởng cua khí hậu Việt Nam tới độ bền kỵ nước của màng sơn được đánh giá thông qua sự thay đổi góc thấm uớt mặt các mẫu lưu giữ ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của môi trường. Kết quả theo dõi trong vòng 18 tháng được trình bày tại bảng 4. 

Bảng 4. ảnh hưởng của khí hậu tới giá trị góc thấm ướt của màng sơn

	Thời gian, tháng
	Góc thấm ướt, o của mẫu

	
	V01
	V02
	V03
	V04
	V05
	X01
	X02
	X03
	X04
	X05

	0
	116
	125
	138
	143
	142
	110
	120
	127
	133
	132

	3
	110
	127
	129
	138
	138
	92
	115
	130
	129
	135

	6
	112
	118
	121
	131
	145
	97
	121
	120
	135
	126

	9
	92
	103
	117
	136
	131
	86
	113
	128
	121
	129

	12
	75
	102
	94
	127
	124
	78
	107
	121
	124
	122

	15
	58
	88
	86
	118
	120
	64
	91
	111
	120
	119

	18
	-
	65
	82
	111
	117
	-
	72
	87
	117
	120


Có thể thấy rằng, dưới tác động của khí hậu, góc thấm uớt của màng sơn có xu hướng giảm theo thời gian lưu mẫu và phụ thuộc vào lượng dùng phụ gia kỵ nước. Sau 18 tháng theo dõi, các mẫu sơn V04, V05 và X03 – X05 vẫn duy trì được khả năng kỵ nước trong khi đó,giá trị góc thấm ướt của các mẫu khác đã giảm dưới giá trị 90o, khả năng cản thấm nước của màng sơn vẫn cao hơn so với mẫu đối chứng. Màng sơn không bị loang ẩm, biến màu khi tiếp xúc với nước. Các kết quả trên đây cho phép xác định lượng dùng thích hợp để duy trì được khả năng kỵ nước của phụ gia trong điều kiện khí hậu là 1:10 – 1: 15 đối với sơn vôi và 1,0 – 2,0% đối với sơn xi măng.

5. Ứng dụng sơn kỵ nước cho tường ngoài
Các công trình kiến trúc cổ cũng như các công trrình thời Pháp thuộc ở nước ta chủ yếu được hoàn thiện bằng sơn vôi. Sử dụng các loại sơn hữu cơ hiện đại trong công tác sửa chữa, tu bổ các công trình này tỏ ra chưa hoàn toàn thích hợp. Sử dụng sơn vôi kỵ nước ở đây một mặt duy trì được tính nguyên bản của công trình cổ, mặt khác cho phép nâng cao được chất lượng và độ bền lâu cho công trình. Trong quá trình tu bổ phục vụ Festival Huế, sơn vôi kỵ nước với phụ gia SK – 5E đã được sử dụng cho tường ngoài Cung An Định.

Sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước cũng đã được ứng dụng trong xây mới các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Theo dõi hiện trạng các công trình đã ứng dụng cho thấy, sau hơn hai năm sử dụng, chất lượng lớp sơn đạt yêu cầu, chưa có biểu hiện suy giảm chất lượng...Đặc biệt, trong những ngày mưa, các bức tường không bij ẩm, biến màu. Các công trình trân vẫn đang được tiếp tục theo dõi. 

Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chon thấy, với chi phí tăng thêm từ 2.000 đến 3.000đồng cho một m2 tường so với sơn vôi, sơn xi măng truyền thống, sơn kỵ nước được coi là có khả năng cạnh tranh cao. Trên cơ sở các kết quả thu được, đã tiến hành soạn thảo Quy trình thi công sơn vôi, sơn xi măng với phụ gia kỵ nước dưới dạng tiêu chuẩn cơ sở phục vụ cho việc áp dụng rộng rãi loại vật liệu mới này trong ngành xây dựng.

6. Kết luận

Các nghiên cứu cho thấy, sơn kỵ nước cho tường ngoài có một số tính năng ưu việt so với sơn vôi, sơn xi măng truyền thống như khả năng chống thấm ngược, khả năng hạn chế nấm mốc, độ bền được nâng cao. Độ thấm nước được hạn chế đáng kể trong khi khả năng thoát hơi của màng vẫn được duy trì. Các tính năng trên đạt được nhờ việc sử dụng phụ gia SK -5E để hình thành khả năng kỵ nước cho màng.

Với các tính năng ưu việt đã được kiểm chứng bằng thí nghiệm trong phòng và thực tế áp dụng tại công trình, sơn vôi, sơn xi măng kỵ nước là một loại vật liệu hoàn thiện đem lại hiệu quả cao trong sửa chữa, tu bổ công trình cổ cũng như trong xây mới các công trình dân dụng và công nghiệp trong điều kiện Việt Nam.

Hoàng Minh Đức

(Nguồn tin: T/C KHCN Xây dựng, số 3/2006)
